
  
 

 

                
     

             
                
           

          
        

 
  

                 
       

                 
       

            
       

             
 

                
 

             
              

             
            

             
     

                   
            
                 

               
             

             
    

 
 

Ví dụ  Kế  hoạch Truy xuất nguồn  
gốc cho Nhà chế  biến Thực phẩm 
(§ 1.1315)  

Mục đích của tài liệu này là giúp các doanh nghiệp thiết lập kế hoạch truy xuất nguồn gốc theo yêu cầu trong § 
1.1315 của Quy tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm. 

Ví dụ này bao gồm thông tin bắt buộc theo Quy tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm và là ví dụ về việc kế 
hoạch truy xuất nguồn gốc có thể được thiết lập như thế nào. Không có định dạng bắt buộc cụ thể nào về kế 
hoạch truy xuất nguồn gốc, nhưng thông tin trong kế hoạch truy xuất nguồn gốc phải đáp ứng các yêu cầu như 
được mô tả trong § 1.1315 của Quy tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm và phản ánh được các thực hành hiện 
tại cụ thể với thực thể thuộc phạm vi điều chỉnh. 

Các yêu cầu theo § 1.1315 của Quy tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm: 
Nếu quý vị là đối tượng bị yêu cầu theo quy tắc thì quý vị phải thiết lập và duy trì một kế hoạch truy xuất 
nguồn gốc có bao gồm các thông tin sau: 

1. Mô tả về quy trình quý vị sử dụng để duy trì các ghi chép quý vị phải giữ theo quy tắc này, bao gồm định 
dạng và vị trí của các hồ sơ. 

2. Mô tả về quy trình quý vị sử dụng để xác định thực phẩm trong Danh sách Truy xuất Nguồn gốc Thực 
phẩm mà quý vị sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc nắm giữ; 

3. Mô tả về cách quý vị gán mã lô truy xuất cho thực phẩm trong Danh sách Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm, 
nếu có; 

4. Công bố xác định người liên hệ cho các câu hỏi liên quan đến kế hoạch truy xuất nguồn gốc và ghi chép của 
quý vị; và 

5. Nếu quý vị nuôi hoặc trồng thực phẩm trong Danh sách Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm (ngoại trừ trứng) 
thì cần có bản đồ trang trại thể hiện các khu vực quý vị nuôi hoặc trồng những thực phẩm đó. 

• Ngoại trừ các trang trại nuôi trồng thủy sản, bản đồ trang trại phải thể hiện vị trí và tên của từng cánh 
đồng (hoặc khu vực trồng trọt khác) mà quý vị trồng một loại thực phẩm trong Danh sách Truy xuất 
Nguồn gốc Thực phẩm, bao gồm tọa độ địa lý và bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác định vị trí 
của mỗi cánh đồng hoặc khu vực trồng trọt. 

• Đối với các trang trại nuôi trồng thủy sản, bản đồ trang trại phải thể hiện vị trí và tên của từng bể nuôi 
(ví dụ: ao, bể, thùng chứa, lồng) mà quý vị nuôi hải sản trong Danh sách Truy xuất Nguồn gốc Thực 
phẩm, bao gồm tọa độ địa lý và bất kỳ thông tin nào khác cần thiết để xác định vị trí của mỗi bể nuôi. 

6. Quý vị phải cập nhật kế hoạch truy xuất nguồn gốc của mình khi cần thiết để đảm bảo rằng thông tin cung 
cấp phản ánh được các thực hành hiện tại của quý vị và để đảm bảo là quý vị tuân thủ các yêu cầu của Quy 
tắc Truy xuất Nguồn gốc Thực phẩm. Quý vị phải giữ kế hoạch truy xuất nguồn gốc trước đó của mình 
trong 2 năm sau khi quý vị cập nhật kế hoạch. 
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Ví dụ Kế  hoạch Truy  xuất Nguồn gốc cho Nhà chế  biến Thực phẩm (tiếp theo)  

Kế Hoạch Truy Xuất Nguồn Gốc Trang 1 trên 1 

Tên Doanh nghiệp: RS Food (Thực phẩm RS) 
NGÀY PHÁT 

HÀNH 01/15/2028 
Địa chỉ: 7832 Main Avenue, Minneapolis, MN 55405 THAY THẾ 01/20/2026 

Quy trình Duy trì Hồ sơ 
Hypothetical Solution (Giải pháp Giả định) là giải pháp phần mềm chúng tôi sử dụng để gửi và nhận tin nhắn EDI 
có chứa KDE giao và nhận với các đối tác chuỗi cung ứng của chúng tôi. Chúng tôi nhận được Thông báo Giao 
hàng Trước (ASN) từ các nhà cung cấp của mình (thông qua Hypothetical Solution) cho từng lô hàng thực phẩm 
FTL. Các ASN này có chứa KDE nhận hàng bắt buộc của chúng tôi, ngoại trừ ngày nhận, được hệ thống tự động
ghi lại khi lô hàng giao đến được đánh dấu là đã nhận tại bến xếp dỡ. Chúng tôi cũng sử dụng Hypothetical 
Solution để gửi ASN cho khách hàng đối với thực phẩm FTL mà chúng tôi vận chuyển. Các ASN này có chứa KDE 
giao hàng bắt buộc, do hệ thống duy trì cũng như gửi. Hypothetical Solution lưu trữ tất cả các giao dịch trong 
hơn 2 năm phù hợp với chính sách lưu trữ hồ sơ khác của công ty. Hypothetical Solution là giải pháp phần mềm 
đám mây của bên thứ 3, lưu trữ, nhận và gửi các giao dịch EDI dưới dạng kỹ thuật số. 
Khi chúng tôi nhận được ASN của một lô hàng chuyển đến, lô hàng dự kiến sẽ được tạo trong Pretend Tool, công 
cụ phần mềm trung tâm của chúng tôi dùng cho đặt hàng và sản xuất. Việc tiếp nhận các lô hàng chuyển đến, đặt 
hàng công việc cho sản xuất thực phẩm và lấy các lô hàng chuyển đi đều được ghi lại trong Pretend Tool dưới 
dạng hồ sơ kỹ thuật số. Những bản ghi này cũng chứa tất cả các KDE Chuyển đổi bắt buộc. Phần mềm này được 
cài đặt trên các máy chủ đặt tại RS Foods. Hồ sơ được lưu giữ trong hơn 2 năm phù hợp với chính sách lưu trữ 
hồ sơ của công ty. 

Quy trình Xác định Thực phẩm FTL 
Mỗi loại thực phẩm mà RS Foods tiếp nhận, sản xuất và giao đi đều được cấp một SKU trong Pretend Tool. Nếu 
không có số SKU, giao dịch tồn kho đối với thực phẩm không thể được ghi lại trong Pretend Tool. Mỗi SKU đều 
có các thuộc tính mô tả loại thực phẩm mà nó đại diện trong Pretend Tool. Một trong những thuộc tính này là 
hộp kiểm/cờ cho biết thực phẩm được biểu thị bằng SKU có nằm trong FTL hay không. Các loại thực phẩm có 
trong FTL hoặc có chứa thành phần FTL (ở cùng dạng như trên FTL, ví dụ: “tươi”) sẽ được đánh dấu bằng hộp
kiểm này. Khi một sản phẩm mới được thêm vào kho, chúng tôi sẽ liên kết sản phẩm đó với SKU trong Pretend 
Tool và đánh giá xem có nên đánh dấu sản phẩm đó vào FTL hay không. Chúng tôi xem xét danh sách tổng thể 
các SKU trong Pretend Tool theo quý. 

Gán Mã Lô Truy xuất Nguồn gốc 
Mã lô truy xuất nguồn gốc được gán cho các thực phẩm chúng tôi sản xuất bằng cách kết hợp ngày sản xuất, số 
cơ sở gồm hai chữ số và SKU: MM/DD/YYYY/số cơ sở/SKU. Ví dụ: 03152026056AA13426 sẽ là đợt sản xuất 
SKU AA13426 vào ngày 15 Tháng Ba năm 2026 tại cơ sở 56. Cơ sở 56 là số được cấp cho cơ sở Minneapolis của 
RS Foods. 
Nếu thực phẩm FTL được nhận mà không có số lô (ví dụ: từ nhà cung cấp được miễn), chúng tôi sẽ chỉ định TLC 
bằng cách kết hợp ngày nhận, số Vận đơn và SKU. Ví dụ: 
0315202651378230B61342 là sản phẩm có SKU là BB61342 được nhận vào ngày 15 Tháng Ba năm 2026 với 
BOL (vận đơn) #51378230. 

Người Liên hệ 
Jackie Taylor, quản lý QA, 222-453-8877 

Cập nhật Kế hoạch Truy xuất Nguồn gốc 
Kế hoạch này được xem xét hàng năm là một phần trong đánh giá quản lý hệ thống an toàn thực phẩm của 
chúng tôi, cũng như bất cứ khi nào có sự thay đổi trong quy trình truy xuất nguồn gốc của chúng tôi. Mỗi kế 
hoạch truy xuất nguồn gốc trước đó sẽ được lưu giữ trong một thư mục trong Pretend Tool trong ít nhất hai 
năm sau khi được cập nhật. 
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